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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG
 Đ Tự phục vụ, tự quản  Đ Chăm học, chăm làm

 Em có kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, ứng xử lễ 
phép, thân thiện với thầy cô và bạn bè. Tích cực tham gia 
các hoạt động của lớp, của trường. Em cần hạn chế làm 
việc riêng trong giờ học

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN
 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Tỉ lệ bản đồ

 Mức 2 Viết hoa; MRVT Công dân; Đại từ 
Luyện tập sử dụng từ điển  Mức 3 Số thập phân. So sánh hai số thập phân

 Mức 3 Viết chương trình hoạt động; Viết báo cáo công việc  Mức 3 Làm tròn số thập phân

 Mức 3 Tranh luận theo chủ đề  Mức 2 Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

 Mức 3 Bài văn kể chuyện sáng tạo; 
Tìm hiểu về các loại hình nghệ thuật  Mức 3 Cộng hai số thập phân

 Mức 3 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Em đọc diễn cảm, hiểu sâu nội dung bài và biết rút ra thông điệp từ 
văn bản. Em viết đúng chính tả, trình bày đẹp và sử dụng từ điển hiệu 
quả. Em nên đọc thêm sách truyện để nuôi dưỡng khả năng cảm thụ 
văn học.

Em học tốt các nội dung về số thập phân, tỉ lệ bản đồ. Khi giải toán, 
em tính toán nhanh, diễn đạt mạch lạc và biết sử dụng tiếng Anh một 
cách tự nhiên. Em cần luyện tập thêm về chuyển đổi các số đo độ 
dài dưới dạng số thập phân.

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA
 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Sự sinh sản ở thực vật có hoa

 NÓI  Mức 1  VIẾT  Mức 1  Mức 3 Việc làm thay đổi môi trường sống của động, thực vật.

Kỹ năng nghe hiểu của em khá tốt, em nghe và trả lời tốt các câu hỏi 
của giáo viên. Em hiểu và vận dụng khá tốt các kiến thức đã học vào 
bài tập. Để cải thiện kỹ năng nói, em nên phát âm to và rõ hơn.

 Mức 3 Bảo vệ môi trường sống của động, thực vật.

 Mức 3 Vương quốc Phù Nam; Chăm-pa

 Mức 3 Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc

 Mức 3 Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long

Em có thái độ học tập đúng đắn, thường xuyên hoàn thành tốt bài 
tập và tích cực tham gia thảo luận, làm việc nhóm.

SCIENCE Mức 2

In October, the students learned about energy — how it changes and 
transfers — as well as food chains on land and in the sea, and 
predators and prey. Jenny has learned how energy changes from 
electrical to light and heat. She is familiar with herbivores and 
carnivores and has also started to be more active in class. What she 
needs to gain is more confidence, as that will help her express 
herself better and improve her speaking skills. Keep it up!

CÔNG NGHỆ / MAKERSPACE Mức 3

Em hiểu được vai trò của nhà sáng chế trong việc tạo ra sản phẩm 
mới. Em biết được các bước cơ bản khi thiết kế nhà đồ chơi và cùng 
các bạn hợp tác rất tốt trong việc thiết kế ngôi nhà thật ấn tượng.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 3

Em hiểu và giải thích được cách chúng ta suy nghĩ (lạc quan hay tiêu 
cực) sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc và hành động. Em đã biết cách tự 
nói chuyện tích cực với bản thân để giúp mình cảm thấy tốt hơn và 
hành động hiệu quả. Em đôi khi còn e dè hoặc ngần ngại khi chia sẻ 
cảm xúc cá nhân; Em cần tự tin và cởi mở hơn.

TIN HỌC Mức 3

Em hiểu được các phần chính của một bức thư điện tử và biết cần 
phải nhập tiêu đề và nội dung phù hợp. Em hiểu được khái niệm về 
bản quyền nội dung thông tin.

SINH TỒN Mức 3 ÂM NHẠC Mức 3
Em nắm được các bước xử lý khi bị côn trùng tấn công. Em ứng dụng 
các nút dây vào những buổi thực hành trên lớp tốt. Em luôn có tinh 
thần tự giác trong học tập, tích cực tham gia vào các hoạt động học 
tập và thảo luận.

Em có tinh thần học tập tích cực. Em sử dụng tốt nhạc cụ đàn 
Organ. Em tiếp tục phát huy tinh thần học tập này.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3  MỸ THUẬT Mức 2

Em làm tốt việc tập hợp hàng dọc và giữ khoảng cách chính xác. Em 
đang tiến bộ trong việc giữ hàng ngang khi dồn hàng. Em cần cải 
thiện tốc độ khi tham gia các trò chơi vận động hơn.

Em ngoan ngoãn, hoàn thành bài đúng chủ đề bài vẽ. Em cần luyện 
thêm kỹ năng tô màu đều tay.

VÕ THUẬT Mức 3 Mức 3 Vận dụng T Tốt

Em thực hiện tốt các kỹ thuật đối kháng đã học. Em tích cực luyện 
tập khi tham gia tập luyện. Em cố gắng luyện tập nhiều hơn để các 
động tác đánh có lực hơn, tập thêm đá cao chân em nhé.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng

p


